UỶ BAN NHÂN DÂN
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ––––––––––


              ––––––––––––––––––––––––

Số: 140/2001/QĐ-UB


Việt Trì, ngày 17 tháng1  năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Xử lý văn bản quy phạm pháp luật từ 2/7/1976 đến 31/12/1999.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch 270/KH-UB ngày 22/2/2000 của UBND tỉnh Phú Thọ v/ triển khai thực hiện rà soát và hệ thống hoá văn bản quy pham pháp luật từ 1997 - 1999;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật do UBND tỉnh chưa ban hành đang có hiệu lực thi hành, kèm theo quyết định này gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 2/7/1976 đến 31/12/1996. gồm 91 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm  chứa đựng  quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 1/1/1997 đến 31/12/1999, gồm 121 quyết định 37 chỉ thị, 39 văn bản hành chính.

Điều 2. Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật do UBNd tỉnh ban hành từ 2/7/1976 đến 31/12/1999 không được công bố tại điều 1 là văn bản đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này.


Điều 3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước, các cấp, các ngành có trách nhiệm phát hiện những văn bản còn hiệu lực chưa được công bố tại Quyết định này để kiến nghị bổ sung và đề xuất việc ban hành các văn bản mới đáp ứng yêu cầu quản lý địa phương.


Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, và các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.







CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ








   Nguyễn Hữu Điền









   (Đã ký)

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 1/1/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1999 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	04
	8/1/1997
	V/v Thành lập các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh
	

	02
	"
	05
	8/1/1997
	V/v Thành lập Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
	

	03
	"
	68
	16/1/1997
	V/v Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
	

	04
	"
	81
	20/1/1997
	V/v Đặt tên và phạm vi tỉnh lộ UBND tỉnh Phú Thọ
	

	05
	"
	84
	22/1/1997
	V/v Thành lập BCĐ cổ phần hoá theo Nghị định 28/CP (7/5/96) của Chính Phủ
	

	06
	"
	88
	22/1/1997
	V/v Thành lập Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại - Du lịch
	

	07
	"
	91
	25/1/1997
	Ban hành quy định một số điểm cụ thể khuyến khích các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
	

	08
	"
	94
	25/1/1997
	V/v Thành lập các phòng Công chức Nhà nước số I và số II thuộc sở Tư Pháp
	

	09
	"
	97
	27/1/1997
	V/v Thành lập các đội kiểm tra thị trường ở các huyện, thành, thị.
	

	10
	"
	110
	29/1/1197
	v/v Thành lập các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
	

	11
	"
	112
	29/1/1997
	V/v thành lập các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
	

	12
	"
	113
	29/1/1997
	V/v Thành lập các đơn trị trực thuộc Sở Văn hoá TT- TDTT
	

	13
	"
	114
	29/1/1997
	V/v Thành lập các đơn vị trực thuộc Sở Địa chính.
	

	14
	"
	115
	"
	V/v thành lập các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTTN
	

	15
	"
	116
	"
	V/v Thành lập các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
	

	16
	"
	117
	"
	V/v Công nhận các hội nghề nghiệp
	

	17
	"
	118
	"
	V/v Thành lập Bảo hiểm Y tế.
	

	18
	"
	123
	30/1/1997
	V/v Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ
	

	19
	"
	124
	"
	V/vThành lập Trường cao đẳng sư phạm Phú Thọ trực thuộc Sở GD&ĐT 
	

	20
	"
	158
	31/1/1997
	V/v Công nhận Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Phú Thọ
	

	21
	"
	159
	"
	V/v Công nhận Hội văn học dân gian tỉnh
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22
	'
	180
	4/2/1997
	V/v Ban hành quy định chế độ khen thưởng vật chất kèm theo danh hiệu thi đua 1997 - 2000
	

	23
	"
	187
	5/2/1997
	V/v Thành lập Ban chỉ đạo CTKT công nghệ thông tin 1997 - 2000
	

	24
	"
	257
	3/3/1997
	V/v Thành lập Ban thanh tra ATGT đường bộ thuộc Sở Giao thông  vận tải
	

	25
	"
	258
	4/3/1997
	V/v Công nhận đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ
	

	26
	"
	270
	6/3/1997
	V/v Ban hành tiêu chuẩn xét tặng "Kỷ niệm chương Hùng Vương"
	

	27
	"
	295
	11/3/1997
	V/v Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Phú Thọ
	

	28
	"
	322
	17/3/1997
	V/v Thành lập Bệnh viện Y học dân tộc
	

	29
	"
	361
	26/3/1997
	V/v thành lập Ban quản lý bể bơi trực thuộc UBND thành phố Việt Trì
	

	30
	"
	363
	27/1/1997
	V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Phú Thọ
	

	31
	"
	364
	"
	V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ
	

	32
	"
	365
	"
	V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và HCCB các cấp tỉnh Phú Thọ
	

	33
	"
	366
	"
	V/v Ban hành quy chế hoạt động phối hợp giữa UBND và Hội nông dân  CC tỉnh Phú Thọ
	

	34
	"
	367
	"
	V/v Ban hành quy chế hoạt động phối hợp giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ
	

	35
	"
	378
	28/3/1997
	V/v Thành lập Ban quản lý bến xe khách thuộc Sở Giao thông
	

	36
	"
	420
	4/4/1997
	V/v Thành lập Ban điều hành dự án giao thông
	

	37
	"
	421
	"
	V/v thành lập các tổ chức giám định tư pháp
	

	38
	"
	425
	5/4/1997
	V/v thành lập Trường PTTH Nội trú
	

	39
	"
	432
	7/4/1997
	V/v Điều chỉnh mức giá qua phà trong tỉnh
	

	40
	"
	449
	9/4/1997
	Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Bảo hiểm Y tế tỉnh
	

	41
	"
	455
	11/4/1997
	Ban hành một số điểm thu hồi, hợp thức đất cho các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
	

	42
	"
	499
	22/4/1997
	V/v Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh
	

	43
	"
	517
	26/4/1997
	Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt các đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh
	

	44
	"
	566
	3/5/1997
	V/v Thành lập BCĐ thực hiện các mục tiêu chương trình y tế quốc gia của tỉnh
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	45
	"
	581
	6/5/1997
	V/v Thanh lập BCĐ xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
	

	46
	"
	620
	14/5/1997
	V/v Thành lập BCĐ thực hiện Chỉ thị số 245/TTg (22/4/96) của Thủ tướng Chính Phủ
	

	47
	"
	641
	16/5/1997
	Ban hành Quyết định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	

	48
	"
	652
	19/5/1997
	Ban hành định mức lao động, vật tư kỹ thuật công tác lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tạm thời)
	

	49
	"
	672
	23/5/1997
	V/v Thành lập phòng dân tộc Miền núi tôn giáo thuộc Văn phòng UBNd tỉnh
	

	50
	"
	698
	30/5/1997
	Quy định một số điểm về quản lý giống cây lương thực theoNghị định 07/CP và Thông tư 02/NN-KNKL-TT...
	

	51
	"
	726
	4/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch
	

	52
	"
	727
	"
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính -Vật giá
	

	53
	"
	728
	"
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	54
	"
	729
	"
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban tổ chức Chính quyền
	

	55
	"
	730
	"
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh
	

	56
	"
	736
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở GTVT
	

	57
	"
	737
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng
	

	58
	"
	738
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư Pháp
	

	59
	"
	739
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm
	

	60
	"
	740
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT
	

	61
	"
	741
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá TTTT
	

	62
	"
	742
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở NNH&PTNT
	

	63
	"
	743
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban dân số và KHHGĐ
	

	64
	"
	744
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở KH&CN
	

	65
	"
	746
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp
	

	66
	"
	747
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở LĐTB&XH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	67
	"
	748
	5/6/1997
	V/v Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính
	

	68
	"
	749
	5/6/1997
	V/v Thành lập Ban quản lý dự án giao thông nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ cho tỉnh Phú Thọ
	

	69
	"
	761
	6/6/1997
	V/v Phân định hạt cho các Phòng công chứng Nhà nước số I và số II
	

	70
	"
	763
	"
	V/v Thành lập BCĐ về chính sách nhà ở, đất ở tỉnh Phú Thọ
	

	71
	"
	773
	7/6/1997
	V/v Ban hành quy định cụ thể hoá một số điểm để thực hiện Quyết định 118/TTG của Thủ tướng Chính Phủ V/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.
	

	72
	"
	792
	11/6/1997
	Ban hành quy định chế độ quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
	

	73
	"
	829
	18/6/1997
	V/v Chức năng, bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy UB bảo vệ chăm sóc trẻ em.
	

	74
	"
	873
	25/6/1997
	Ban hành quy định tam thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ, lề lối làm việc của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Phú Thọ
	

	75
	"
	882
	24/6/1997
	Quy định tiếp tục cấm khai thác rừng tự nhiên, tăng cường khoanh nuôi, phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh
	

	76
	"
	886
	26/6/1997
	V/v Thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phú Thọ
	

	77
	"
	888
	"
	V/v Thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐTB&XH
	

	78
	"
	920
	1/7/1997
	Thành lập BCĐ phòng chống bệnh dại của tỉnh
	

	79
	"
	1011
	17/7/1997
	V/v Thành lập BCĐ thực hiện chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi vùng cao
	

	80
	"
	1019
	18/7/1997
	V/v Ban hành bản quy định trách nhiệm phòng cháy chữa cháy rừng
	

	81
	"
	1033
	22/7/1997
	V/v Thành lập doanh nghiệp kinh tế Đảng: Công ty bia nước giải khát Hồng Hà
	

	82
	"
	1044
	"
	V/v Thành lập Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn thuộc chi cục Kiểm lâm Phú Thọ
	

	83
	"
	1064
	25/7/1997
	V/v Áp dụng mức dự toán XDCB, đơn giá XDCB chuyên ngành điện
	

	84
	"
	1068
	"
	V/v Tách trường PTTH cấp 2+3 để thành lập các trường PTTH cơ sở dân tộc và nội trú thuộc Sở Giáo dục Đào tạo
	

	85
	"
	1070
	"
	V/v Ban hành một quy định số điểm về quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh để thực hiện Nghị định 91/CP
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	86
	"
	1090
	29/7/1997
	V/v Ban hành quy định về XD, xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh
	

	87
	"
	1092
	30/7/1997
	V/v Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
	

	88
	"
	1121
	5/8/1997
	V/v Ban hành bản quy định về cấp dự báo cháy rừng và quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng
	

	89
	"
	1192
	18/8/1997
	V/v Thành lập Trường PTTH bán công Đoan Hùng, Thanh Sơn
	

	90
	"
	1206
	19/8/1997
	V/v Bổ sung nhiệm vụ, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dân tộc, miền núi, tôn giáo cho Văn phòng UBND tỉnh
	

	91
	"
	1228
	21/8/1997
	V/v Ban hành phương án tổ chức, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 1997 - 2000
	

	92
	"
	1271
	28/8/1997
	V/v Ban hành quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức tỉnh Phú Thọ 4 năm (1997 - 2000)
	

	93
	"
	1333
	6/9/1997
	V/v Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt các đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục tỉnh Phú Thọ
	

	94
	"
	1334
	"
	V/v Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt các đối tượng được đưa vào Trường giáo dưỡng tỉnh Phú Thọ
	

	95
	"
	1335
	"
	V/v thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt các đối tượng quản chế hành chính tỉnh
	

	96
	"
	1546
	2/10/1997
	Thành lập Hội đồng thẩm định bí mật Nhà nước tỉnh Phú Thọ
	

	97
	"
	1558
	3/10/1997
	V/v Thành lập Hội đồng thẩm định bí mật Nhà nước tỉnh Phú Thọ
	

	98
	"
	1620
	3/10/1997
	V/v Sửa đổi điều 3 Quyết định số 88/QĐ-UB ngày 22/1/1997 V/v Thành lập Chi cục Quản lý Thị trường
	

	99
	"
	1632
	20/10/1997
	V/v Cho phép thành lập Hội sinh vật cảnh Hùng Vương - Phong Châu
	

	100
	"
	1662
	23/10/1997
	v/v Chuyển Công ty Thương mại Sông Lô thành doanh nghiệp NN do Sở Thương mại quản lý
	

	101
	"
	1768
	7/11/1997
	V/v Chia tách, chuyển các xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Sông Thao, Thanh Hoà
	

	102
	"
	1843
	20/11/1997
	V/v Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư Pháp
	

	103
	"
	1874
	25/11/1997
	V/v Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao đông TBXH
	

	104
	"
	1914
	4/12/1997
	V/v Bổ sung nhiệm vụ cụ thể của Ban quản lý dự án giao thông nông thôn
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	105
	"
	2001
	15/12/1997
	V/v Sửa đổi điều I Quyết định số 1874/QĐ-UB ngày 25/11/1997
	

	106
	"
	2014
	17/12/1997
	V/v thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc BQL dự án các khu công nghiệp tỉnh 
	

	107
	"
	2039
	20/12/1997
	Thành lập làng trẻ SOS Việt trì
	

	108
	"
	19
	2/1/98
	V/v Thành lập Trung tâm cây lương thực - Sở NN&PTNT
	

	109
	"
	23
	"
	V/v Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện đưa lao động ngành may đi làm việc có thời hạn ở Nhật cho Công ty du lịch khách sạn
	

	110
	"
	145
	9/1/98
	V/v Thành lập đội công tác MIA của tỉnh
	

	111
	"
	159
	20/1/98
	V/v Thành lập Trung tâm huẩn luyện TDTT thuộc Sở Văn hoá thông tin
	

	112
	"
	169
	21/1/98
	V/vCông nhận và đăng ký bảo vệ di tích lịch sử văn hoá (chùa Liên Phương - Phương Xá - Sông Thao)
	

	113
	"
	170
	"
	V/v Công nhận ,đăng ký bảo vệ di tích lịch sử văn hoá chùa Đình Khê - Phương Xá - Sông Thao
	

	114
	"
	227
	5/2/98
	V/v Ban hành "Quy định về thời hạn, mức trả nợ vôn vay không tính lâu dàn chương trình 327"
	

	115
	"
	247
	7/2/98
	V/v Thành lập BCĐ tỉnh về cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường
	

	116
	"
	271
	12/2/98
	V/v Phân loại đường phố để tính thuế đất ở, mức tính thuế đất ở đối với các khu vực tụ điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ
	

	117
	"
	279
	14/2/98
	V/v Thành lập tổ công tác xây dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh đến năm 2010
	

	118
	"
	441
	12/3/98
	V/v Ban hành quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các ngành, cấp đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Phú Thọ
	

	119
	"
	536
	21/3/98
	Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài phát thanh truyền hình tỉnh.
	

	120
	"
	683
	8/4/98
	v/v Cho phép Sở KHĐT thành lập Ban quản lý và điều hành dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kih tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và một số định hướng đến 2010"
	

	121
	"
	690
	9/4/98
	V/v Ban hành bản quy định quản lý công tác ban hành văn bản QPPL
	

	122
	"
	691
	10/4/98
	V/v Thành lập Hội đồng chỉ đạo quản lý công tác ban hành văn bản QPPL
	

	123
	"
	1117
	29/5/98
	V/v Thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước trực thuộc sở Tư pháp
	

	124
	"
	1144
	3/6/98
	V/v Thành lập Hội đồng chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Phú Thọ
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	125
	Quyết định
	1120
	10/6/98
	V/v Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề
	

	126
	"
	1200
	"
	V/v Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách Pháp luật
	

	127
	"
	1224
	13/6/98
	V/v Thành lập Trung tâm Lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh
	

	128
	"
	1324
	29/6/98
	V/v Thành lập BCĐ Luật thuế GTGT và TNDN
	

	129
	"
	1431
	29/6/98
	V/v Ban hành điều lệ quản lý Khu công nghiệp Thuỵ Vân
	

	130
	"
	1450
	15/7/98
	V/v Ban hành quy chế và trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường thuốc tân dược, đông dược dùng cho người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	

	131
	"
	1753
	15/8/98
	V/v Thực hiện NĐ số 09/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính Phủ... sửa đổi, bổ sung NĐ 50/CP ngày 26/7/95 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.
	

	132
	"
	1807
	24/8/98
	V/v Quy định phân loại diện tích đất để tính tiền thuê đất cho các tổ chức thuê trên địa bàn tỉnh.
	

	133
	"
	1900
	1/9/98
	V/v Ban hành quy định chế độ, công tác phí, chi tiêu hội nghị, trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại
	

	134
	"
	2068
	29/9/98
	V/v Thành lập phòng xuất nhập khẩu Sở Thương mại
	

	135
	"
	2076
	26/9/98
	V/v Thành lập phòng đào tạo nghề Sở Lao động thương binh và xã hội
	

	136
	"
	2137
	3/10/98
	V/v Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Lưu trữ tỉnh
	

	137
	"
	2163
	8/10/98
	V/v Ban hành đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH đến năm 2010 tỉnh Phú Thọ
	

	138
	"
	2346
	3/11/98
	V/v Uỷ quyền cho Giám đốc Sở LĐTB&XH ký giải quyết một số chế độ chính sách liệt sỹ và gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng
	

	139
	"
	2393
	7/11/98
	V/v Thành lập Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng nông thôn
	

	140
	"
	2261
	9/11/98
	V/v Chuyển giao nhiệm vụ thường trực BCĐ xoá đói giảm nghèo
	

	141
	"
	2501
	18/11/98
	V/v Quy định giá đất ở vị trí trung bình của các đô thị đối với người có công với Cách mạng nhà ở theo Quy định tại Quyết định số 773/QĐ-UB ngày 7/6/97 của UBND tỉnh Phú Thọ
	

	142
	"
	2521
	21/11/98
	V/v Sáp nhập Công ty xây dựng tổng hợp vào Công ty Xây dựng Nông lâm nghiệp
	

	143
	"
	2629
	4/12/98
	V/v Sáp nhập Công ty xây dựng và phát triển nông thôn vào Công ty điện nước
	

	144
	"
	2688
	9/12/98
	V/v Chuyển DNNN Công ty vận tải ô tô thành Công ty cổ phần
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	145
	Quyết định
	2741
	12/12/98
	V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động của UBND và Công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ
	

	146
	"
	2814
	19/12/98
	V/v Sáp nhập Xí nghiệp cơ điện vào Công ty Xây dựng thuỷ lợi
	

	147
	"
	2825
	21/12/98
	V/v Thành lập Doanh nghiệp Công ty môi trường và dịch vụ đô thị
	

	148
	"
	2919
	26/12/98
	V/v Thành lập Doanh nghiệp hoạt động công ích khai thác thuỷ lợi Phú Thọ
	

	149
	"
	2920
	"
	V/v Chuyển doanh nghiệp Xí nghiệp Tam Thanh thành Công ty Cổ phần
	

	150
	"
	2934
	29/12/98
	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khu vực dân cư
	

	151
	"
	30
	5/1/99
	V/v Ban hành Bản quy định phân cấp tổ chức và cán bộ, công chức
	

	152
	"
	37
	6/1/99
	V/v Thành lập Phòng quản lý nghiệp vụ truyền thanh cơ sở thuộc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh
	

	153
	"
	69
	9/1/99
	Thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển Nông nghiệp, nông thôn tỉnh
	

	154
	"
	228
	29/1/99
	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường chính trị tỉnh
	

	155
	"
	327
	3/2/99
	Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	Thay thế 

374/QĐ-UB ngày 6/3/98

	156
	"
	332
	4/2/99
	Về hệ thống tổ chức y tế trên địa bàn huyện, thị
	

	157
	"
	333
	"
	Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Y tế
	Thay 745/QĐ-UB ngày 5/6/97

	158
	"
	347
	5/2/99
	Thành lập BQL dự án cấp tỉnh, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Thọ
	

	159
	"
	390
	10/2/99
	Giải thể Trung tâm quản lý môi trường thành lập Phòng quản lý môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường
	

	160
	"
	414
	12/2/99
	Thành lập Hội đồng xét duyệt xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước
	Thay thế 242/QĐ-UB ngày 27/2/97)

	161
	"
	480
	3/3/99
	Thành lập Ban điều hành thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội 31 xã đặc biệt khó khăn, miền núi vùn cao
	

	162
	"
	481
	"
	Thành lập Ban quản lý dự án phát triển và đào tạo IPM chè
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	163
	Quyết định
	490
	12/3/99
	V/v Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng
	

	164
	"
	545
	12/3/99
	V/v Xử lý văn bản quy phạm pháp luật 20 năm (76 - 99)
	

	165
	"
	553
	15/3/99
	V/v Thành lập trường PTTH Yển Khê - Thanh Ba
	

	166
	"
	558
	"
	Điều chỉnh, phân công, bổ sung thành viên Ban điều hành chương trình 135
	

	167
	"
	567
	"
	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch - Đầu tư
	

	168
	"
	592
	18/3/99
	Bổ sung Ban chỉ đạo xã hội hoá giáo dục tỉnh
	

	169
	"
	641
	25/3/99
	Ban hành đơn giá XDCB tỉnh Phú Thọ
	

	170
	"
	808
	12/4/99
	Về mức phụ cấp của Trưởng khu dân cư
	

	171
	"
	914
	21/4/99
	Xử lý Văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, bãi bỏ Quyết định 1126/QĐ-UB ngày 17/8/94 của tỉnh Vĩnh Phú về xếp hạng doanh nghiệp của Công ty Lương thực Vĩnh Phú
	

	172
	"
	991
	3/5/99
	Thành lập Trường Phổ thông Quế Lâm - Đoan Hùng
	

	173
	"
	1007
	5/5/99
	Bổ sung Quyết định số 741 ngày 5/6/97 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá - thông tin - thể thao.
	

	174
	"
	1032
	8/5/99
	Thành lập trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y Hạ Hoà
	

	175
	"
	1066
	13/5/99
	Thành lập BCĐ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh
	

	176
	"
	1097
	17/5/99
	Ban hành quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên giỏi và học sinh giỏi 
	

	177
	"
	1103
	18/5/99
	Thành lập BCĐ phối hợp quân dân y phòng chống dịch
	Thay thế

1038/QĐ-UD ngày 13/8/93

	178
	"
	1120
	20/5/99
	Thành lập Ban quân dân y
	

	179
	"
	1155
	22.5.99
	Ban hành quy chế làm việc của BCĐ thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm
	

	180
	"
	1172
	25/5/99
	Thành lập BCĐ điều tra, xác minh nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của tỉnh
	

	181
	"
	1192
	27/5/99
	Ban hành bản quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh
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	182
	"
	1194
	27/5/99
	Ban hành chế độ đối với giáo viên và học sinh trường chuyên, giáo viên công tác tại miền núi, giáo sinh trường Cao đẳng sự phạm và giáo viên mầm non ngoài biên chế Nhà nước
	

	183
	"
	1196
	"
	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
	

	184
	"
	1199
	28/599
	Ban hành một số vấn đề quản lý, bảo vệ khu di tích lịch sử Đền Hùng
	

	185
	"
	1201
	"
	Quy định giá bán điện và giá bán nước máy tại Thanh Sơn
	

	186
	"
	1351
	16/6/99
	Thay đổi thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết 120/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính Phủ)
	

	187
	"
	1422
	26/6/99
	Thành lập Uỷ ban an ninh lương thực tỉnh Phú Thọ
	

	188
	"
	1462
	30/6/99
	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo và bố trí cán bộ y tế cơ sở đến năm 2005 tỉnh Phú Thọ
	

	189
	"
	1464
	"
	Ban hành quy định cụ thể một số vấn đề quản lý đề tài dự án Khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	

	190
	"
	1516
	5/7/99
	Thành lập Trường PTTH Trung Giáp - Huyện Phong Châu
	

	191
	"
	1713
	28/7/99
	Thành lập BCĐ của tỉnh về du lịch
	

	192
	"
	1729
	31/7/99
	Bẵi bỏ Quyết định số 372/QĐ-UB ngày 28/3/97
	

	193
	"
	1843
	10/8/99
	Ban hành quy định chế độ đối với cán bộ đi học (thay thế 735/QĐ-1994)
	

	194
	"
	1943
	19/8/99
	Quy định điểm đỗ xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	

	195
	"
	1946
	"
	Quy định mức sử dụng ô tô của các đơn vị HCSN
	

	196
	"
	1959
	21/8/99
	Huỷ bỏ Quyết định só 372/QĐ-UB ngày 24/11/1995 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác TTPBGDPL
	

	197
	"
	2123
	1/9/99
	Quy định giá thu mua tối thiểu nguyên liệu giấy
	

	198
	"
	2124
	"
	Quy định cước vận chuyển hành khách bằng ô tô tuyến khu vực phía bắc và giáo vận chuyển hành khách bằng xe máy
	

	199
	"
	2388
	24/9/99
	Quy định giá bán điện tại Huyện Yên Lập
	

	200
	"
	2442
	27/9/99
	Giải thể Ban quản lý dự án Trung tâm cụm xã Lương Sơn và thành lập Ban quản lý dự án các Trung tâm cụm xã miền núi thuộc Huyện Yên Lập
	

	201
	"
	2453
	"
	Ban hành quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức tu bổ khu di tích lịch sử Đền Hùng
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	202
	"
	2474
	29/9/99
	Thành lập BCĐ dự án phát triển nông thôn tổng hợp và giảm nghèo các xã miền núi khó khăn tỉnh Phú Thọ do Ngân hàng Thể giới tài trợ
	

	203
	"
	2497
	1/10/99
	Thành lập BCĐ kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp Nhà nước
	

	204
	"
	2581
	7/10/99
	Quy định giáo tính thuế tài nguyên
	

	205
	"
	2729
	20/10/99
	Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Thọ
	

	206
	"
	2878
	28/10/99
	Thành lập BCĐ của tỉnh kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc gia
	

	207
	"
	2942
	3/11/99
	Ban hành quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ cho khuyến nông viên
	

	208
	"
	3077
	11/11/99
	Bổ sung nhiệm vụ cho ban đoạn quản lý đường bộ Phú Thọ
	

	209
	"
	3345
	3/12/99
	Bổ sung nhiệm vụ cho trung tâm tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng
	

	210
	"
	3574
	17/12/99
	Thành lập phòng đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá
	

	211
	"
	3586
	17/12/99
	Thành lập trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ
	

	212
	"
	3802
	28/12/99
	Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của đồng chí thành viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ


	


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 1/1/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1999 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Chỉ thị
	09
	7/4/97
	Phòng ngừa đấu tranh chống nghiện ma tuý trong HS, SV và TTN
	

	02
	"
	14
	7/5/97
	Tăng cường công tác khai thác vận chuyển nguyên liệu giấy
	

	03
	"
	18
	17/6/97
	Tổ chức thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UB ngày 7/6/97 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số điểm để thực hiện quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính Phủ V/v Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.
	

	04
	"
	21
	11/7/97
	Thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu
	

	05
	"
	22
	19/7/97
	Đẩy nhanh chóng chiến lược dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2000
	

	06
	"
	25
	24/7/97
	Tăng cường quản lý và cung ứng hàng hoá, phim ảnh, văn công phục vụ miền núi
	


	07
	"
	28
	29/8/97
	Triển khai thực hiện Nghị quyết 48/CP về sử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
	

	08
	"
	29
	5/9/97
	Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định ban hành theo Quyết định số 698 ngày 31/5/97
	

	09
	"
	34
	1/11/97
	Tăng cường triển khai chương trình hành động vì trẻ em Phú Thọ giai đoạn 1997 - 2000
	

	10
	"
	35
	12/11/97
	Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý bảo vệ, sử dụng những kết quả điều tra khảo sát bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	

	11
	"
	05
	21/2/98
	Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án điều tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ 1997 - 2000
	

	12
	"
	08
	13/4/98
	Tiếp tục thực hiện các biện pháp xoá đói giảm nghèo 1998 - 2000
	

	13
	"
	11
	21/4/98
	Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
	

	14
	"
	12
	7/5/98
	Triển khai thực hiện việc ổn định và công khai mức thuế đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh
	

	15
	"
	14
	3/7/98
	Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất nông nghiệp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	Chỉ thị
	17
	17/8/98
	Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định của Chính Phủ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
	

	17
	"
	19
	31/8/98
	Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi đăng ký HTXNN
	

	18
	"
	20
	7/9/98
	Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh: một số quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000
	

	19
	"
	25
	24/11/98
	Tăng cường phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
	

	20
	"
	26
	27/11/98
	Tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý
	

	21
	"
	02
	5/1/99
	Tổ chức thực hiện Nghị định 58/1998/NĐ-CP ban hành điều lệ bảo hiểm y tế
	

	22
	"
	03
	9/1/99
	Tăng cường kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm động vật
	

	23
	"
	09
	24/3/99
	Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ của HĐND tỉnh xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh trong sạch
	

	24
	"
	10
	26/3/99
	Đăng ký quản lý nguồn động viên với các công dân thuộc nguồn sẵn sàng nhập ngũ và đăng ký tuổi 17
	

	25
	"
	13
	14/4/99
	Tăng cường công tác bảo hộ lao động
	

	26
	"
	14
	22/4/99
	Tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch
	

	27
	"
	18
	15/7/99
	Đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	28
	"
	19
	31/7/99
	Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000
	

	29
	"
	20
	4/8/99
	Chỉ đạo hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trong năm 99, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000
	

	30
	"
	24
	7/9/99 
	Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch chậm lũ vùng Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn
	

	31
	"
	26
	28/9/99
	Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo tinh thần Nghị định 67/CP và Luật khiếu nại tố cáo
	

	32
	"
	27
	8/10/99
	Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật
	

	33
	"
	28
	11/11/99
	Chẩn chỉnh một số tồn tại, yếu kém trong công tác quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Nghị định 19/CP của Chính Phủ
	

	34
	"
	30
	1/12/99
	Thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp hội nghị
	

	35
	"
	31
	2/12/99
	Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư kiên cố hoá kênh mương
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	36
	Chỉ thị
	32
	6/12/99
	Triển khai thực hiện chương trình tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn Phú Thọ giai đoạn 2000 - 2005
	

	37
	"
	34
	17/12/99
	Tăng cường phối hợp giữa Sở Y tế và UBND huyện, thành, thị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác y tể ở địa phương
	


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 2/7/1976 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1996 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	21
	21/11982
	Giao cho UBND xã quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử được xếp hạng
	

	02
	"
	340
	24/11/1982
	Đổi tên gọi ty - ban - ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh nay chuyển đổi gọi là Sở 
	

	03
	"
	344
	16/12/82
	Về bảo vệ các di tích lịch sử
	

	04
	"
	72
	02/4/84
	Về nông - lâm - công nghiệp, chế biến lâm sản 1986 - 2000
	

	05
	"
	640
	22/12/84
	Phê chuẩn Nghị quyết của HĐND thị xã Phú Thọ về việc xác định địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Phú Thọ
	

	06
	"
	219
	18/6/85
	QĐ về việc xuất bản tin Tư pháp
	

	07
	"
	237
	10/6/86
	V/v Lập và sử dụng quỹ hỗ trợ xây dựng kinh tế mới địa phương
	

	08
	"
	551
	13/8/86
	Điều chỉnh dân cư và ranh giới một số xã phường thuộc thành phố Việt trì
	

	09
	Chỉ thị
	19
	4/11/86
	Thực hiện QĐ 125/HĐBT chia xã Trưng Vương làm 2 xã Trương Vương và Sông Lô
	

	10
	Quyết định
	79
	4/3/87
	Chế độ phụ cấp đối với những cán bộ xã bảo vệ di tích lịch sử văn hoá
	

	11
	"
	236
	6/6/87
	Triển khai bảo hiểm khách du lịch
	

	12
	Chỉ thị
	20
	6/7/87
	V/v Gắn công tác thuế với công tác chính quyền ở xã, phường
	

	13
	"
	28
	15/8/87
	Đưa pháp luật vào trong nhà trường
	


	14
	Quyết định
	41
	1/2/88
	Đặt các trạm kiểm soát lân sản trong tỉnh
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Quyết định
	92
	14/3/88
	Chuyển giao công tác hộ tịch Công an tỉnh sang Sở Tư pháp
	

	16
	"
	627
	28/9/88
	Giao quản lý Nhà nước ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp
	

	17
	"
	682
	5/10/88
	Chuyển giao nhiệm vụ đầu tư cao lanh từ ban liên hiệp xã sang Sở Công Nghiệp quản lý
	

	18
	"
	33
	28/1/89
	Tổ chức và hoạt động của hệ thống thuỷ nông từ tỉnh đến cơ sở
	

	19
	"
	138
	9/3/89
	Phê duyệt luân chứng kinh tế xây dựng khi di tích lịch sử Đền Hùng
	


	20
	"
	248
	6/5/89
	Giải quyết ranh giới  ngã ba Đền Hùng
	

	21
	"
	369
	12/7/89
	Điều chỉnh ranh giới xã Minh Nông và phường Gia Cẩm
	

	22
	"
	29
	25/8/89
	Tăng cường công tác bảo vệ các đường dây điện và các loại vật tư, thiết bị đường sắt
	

	23
	"
	797
	20/11/89
	Tổ chức vận động nhân dân xây dựng quỹ bảo trợ an ninh trật tự xã - phường
	

	24
	Hành chính
	57
	9/1/90
	Các xã, phường được trích lại tỷ lệ % kết quả thu hồi của các vụ thanh tra
	

	25
	Quyết định
	23
	16/1/91
	Xếp hạng các di tích lịch sử trong tỉnh
	

	26
	Chỉ thị
	03
	7/3/92
	Chẩn chỉnh công tác hồ sơ cán bộ viên chức Nhà nước
	

	27
	"
	06
	16/4/92
	Triển khai thi hành Luật Công đoàn
	

	28
	Quyết định
	735
	13/8/93
	Về đăng ký bảo vệ di tích lịch sử
	

	29
	Chỉ thị
	32
	15/9/92
	Tăng cường làm kinh tế vườn
	

	30
	Quyết định
	1029
	17/11/92
	Đóng góp hiện vật vào nhà bảo tàng Hùng Vương
	

	31
	"
	293
	19/2/93
	Điều chỉnh ranh giới giữa xã Sơn Hùng (Thanh Sơn) và xã Tề Lễ (Tam Thanh)
	

	32
	"
	620
	6/5/93
	Ban hành quy định quản lý, sản xuất lưu thông và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	

	33
	"
	632
	7/5/93
	Xác nhận quyền sở hữu của Đảng cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 248
	

	34
	"
	803
	14/6/93
	Quản lý mốc địa giới hành chính các cấp
	

	35
	"
	809
	17/6/93
	Về nhiệm vụ tổ chức bộ máy và chế độ hoạt động của Chi cục bảo vệ thực vật
	

	36
	"
	818
	"
	Ban hành danh mục số hiệu đường bộ tỉnh quản lý
	

	37
	"
	864
	2/7/93
	Tổ chức bộ máy doanh nghiệp Nhà nước, công ty du lịch khách sạn
	

	38
	Hành chính
	865
	17/793
	Hướng dẫn đi đua khen thưởng về giao thông nông thôn
	

	39
	Chỉ thị
	32
	6/9/93
	Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với việc thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo
	

	40
	Quyết định
	1218
	21/9/93
	Ban hành thiết kế mẫu nhà điều hành, nhà lớp học cho trường học
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	41
	Quyết định
	1257
	30/9/93
	Quy định, thành lập, cồng nhận, phân loại cấp quản lý chợ tỉnh Vĩnh Phú
	

	42
	"
	1777
	14/12/93
	Về quản lý tần số sửa chữa lắp đặt máy thu phát vô tuyến điện
	

	43
	"
	142
	5/2/94
	Ban hành quy chế về lễ hội truyền thống
	

	44
	"
	159
	8/2/94
	Giao đất cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài  vào mục đích sản xuất nông nghiệp và Cấp GCNQSD Đ để thi hành NĐ 64/CP
	

	45
	"
	10
	25/594
	Tăng cường bảo vệ chim thú rừng
	

	46
	"
	11
	25/4/94
	Cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ đê điều, ranh giới quản lý đê điều trong tỉnh
	

	47
	"
	567
	26/5/94
	Xác định tuyến giới địa giới hành chính xã Thạch Sơn (Phong Châu) và xã Thanh Uyên (Tam Thanh)
	

	48
	"
	568
	25/5/94
	Điều chỉnh ranh giới và sử dụng đất của trường dự bị đại học dân tộc
	

	49
	"
	462
	30/4/94
	Quản lý lắp đặt và khai thác sử dụng phương tiện phát thanh truyển hình trên địa bàn tỉnh
	

	50
	"
	1126
	17/8/94
	Xếp hạng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đợt I
	

	51
	"
	1159
	26/8/94
	Cấm nuôi ốc bưu vàng
	

	52
	Chỉ thị
	20
	24/10/94
	Thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh về thuế nhà đất
	

	53
	Quyết định
	1666
	1/11/94
	Triển khai thực hiện QĐ thủ tướng chỉnh phủ về quy tập mộ và xây dựng nghĩa trang liệt sỹ
	

	54
	Chỉ thị
	24
	10/11/94
	Tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ thực vật
	

	55
	Quyết định
	0 số
	25/11/94
	Bố trí chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, phường 
	

	56
	Chỉ thị
	29
	28/11/94
	Sử dụng và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
	

	57
	Quyết định
	426
	22/395
	Giao cho Sở Văn hoá TT - TT cấp giấy phép và kiểm tra sử lý các hoạt động quảng cáo
	

	58
	Chỉ thị
	10
	22/3/95
	Tăng cường quản lý đất trồng lúa nước
	

	59
	"
	18
	22/4/95
	Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
	

	60
	Quyết định
	566
	11/4/95
	Xác định đoạn địa giới hành chính xã Hoàng Xá (Tam Thanh), Cự Đồng, Thắng Sơn (Thanh Sơn)
	

	61
	"
	567
	"
	Điều chỉnh điều I Quyết định 293/ ngày 19/2/93 của UBND tỉnh và xác định đoạn địa giới hành chính giữa xã Sơn Hùng (Thanh Sơn) và xã Tề Lễ (Tam Thanh)
	

	62
	"
	568
	"
	Xác định địa giới hành chính xã Hùng Đô (Tam Thanh) và xã Đồng Lương (Sông Thao)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	63
	Quyết định
	688
	26/4/95
	Xác định ranh giới xã Vô Tranh và xã Mỹ Lung
	

	64
	"
	87
	27/5/95
	Ban hành biểu giá thu một phần viện phí
	

	65
	"
	1022
	13/6/95
	Ban hành quy định quản lý đất để sản xuất gạch gói và sản phẩm bằng đất nung khác
	

	66
	"
	1037
	15/6/95
	Ban hành chế độ trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội
	

	67
	"
	1096
	28/6/95
	Quy định về quản lý đóng mới sửa chữa hoán cải phương tiện vận tải thuỷ cơ giới và bán cơ giới
	

	68
	"
	1169
	4/7/95
	Ban hành quy chế làm việc của Tổ chuyên viên cải cách hành chính
	

	69
	"
	1316
	27/7/95
	Ban hành quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều
	

	70
	Chỉ thị
	33
	30/9/95
	Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh liệt sỹ, người có công với nước - phong trào nuôi dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng
	

	71
	"
	37
	4/11/95
	Triển khai thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với nước người hoạt động cách mạng gia đình liệt sỹ
	

	72
	Quyết định
	2190
	14/11/95
	Ban hành tập định mức dự toán công tác vệ sinh và dịch vụ đô thị
	

	73
	Chỉ thị
	39
	2/12/95
	Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg về cấm buôn bán và đốt pháo
	

	74
	Quyết định
	2398
	11/12/95
	Thực hiện một số chế độ chính sách đối với vận động viên, huẩn luyện viên, trọng tài và cán bộ TDTT
	

	75
	Chỉ thị
	02
	23/1/96
	Thực hiện mở tài khoản phát hành Sec
	

	76
	Đề án
	600
	15/4/96
	Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai
	

	77
	Quyết định
	723
	18/4/96
	Ban hành quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp thực hiện NĐ 07/CP ngày 20/1/95 về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
	

	78
	Chỉ thị
	11
	24/4/96
	Về tổ chức triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
	

	79
	Quyết định
	917
	22/5/96
	Giao cho Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc quản lý vật liệu nổ
	

	80
	Chỉ thị
	19
	25/5/96
	Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý sử dụng thuốc trừ sâu và các loại hoá chất trên hoa quả
	

	81
	Quyết định
	976
	23/5/96
	Phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội  tỉnh Vính Phú đến năm 2000
	

	82
	"
	1084
	8/6/96
	Về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	83
	Chỉ thị
	20
	15/6/96
	Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển cây trồng vật nuôi mũi nhọn trên địa bàn tỉnh
	

	84
	"
	0 số 
	21/6/96
	Tiếp tục thực hiện QĐ 1316/QĐ-UB ngày 27/7/95 của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ đê điều
	

	85
	Quyết định
	1216
	26/6/96
	Ban hành thiết kế mẫu trung tâm KHHGĐ và  Trạm Xá xã
	

	86
	"
	1414
	22/7/96
	Tăng thêm thời hạn cho thuê đất tại QĐ 1162/ ngày 20/6/96
	

	87
	Chỉ thị
	28
	14/9/96
	Triển khai thực hiện NĐ 47/CP về quản lý vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	

	88
	''
	29
	19/9/96
	Về việc tăng cương phòng chống bệnh dại
	

	89
	''
	31
	21/9/96
	Tăng cương công tác quản lý hành nghệ y dược tư nhân 
	

	90
	''
	32
	23/9/96
	Chấn chỉnh công tác quản lý SX gạch ngói và các sản phẩm đất nung khác
	

	91
	''
	35
	10/10/96
	Tăng cường chỉ đạo thanh toán bệnh phong
	

	92
	''
	38
	26/10/96
	Một số biện pháp đẩy mạnh việc thi hành pháp lệnh sử lý vi phạm hành chính
	

	93
	Quyết định
	2341
	11/11/96
	Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ chống tham nhũng
	


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 2/7/1976 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1996 CẤN SỬA ĐỔI BỔ SUNG

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	620
	6/5/93
	Ban hành quy định quản lý, sản xuất lưu thông và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	

	02
	"
	142
	5/12/94
	V/v Ban hành quy chế tổ chức lễ hội truyền thống
	Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

	03
	"
	159
	8/2/94
	Giao đất cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và CGCNQSDĐ để thi hành Nghị định 64/CP
	

	04
	"
	462
	30/4/94
	V/v ban hành bản quy định tạm thời về quản lý lắp đặt và khai thác sử dụng phương tiện phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh
	Sửa đổi căn cứ và điều dẫn Luật

	05
	"
	426
	22/3/95
	Giao cho Sở Văn hoá -TTTT cấp giấy phép và kiểm tra xử lý các hoạt động quảng cáo
	

	06
	"
	877
	27/5/95
	Biểu giá thu một phần viện phí
	-Căn cứ mức; địa danh

	07
	"
	116
	4/7/95
	Ban hành qui chế làm việc của tổ chuyên viên cải cách hành chính
	

	08
	"
	2190
	14/11/95
	Ban hành tập định mức dự toán về công tác vệ sinh và dịch vụ đô thị
	

	09
	"
	234
	11/11/96
	Ban hành qui chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban công tác chống tham nhũng, buôn lậu tỉnh.
	


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 2/7/1976 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1996 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	145
	28/5/1987
	Xác nhận số liệu điều tra thống kê theo Chỉ thị 299
	

	02
	"
	245
	19/7/1987
	V/v Giải quyết chế độ nuôi dưỡng người hưởng chính sách tại khu bảo trợ xã hội
	

	03
	"
	253
	9/5/89
	V/v Phân cấp quản lý rừng và đất lâm nghiệp cho UBND huyện Lập Thạch
	

	04
	Chỉ Thị
	08
	13/6/89
	V/v Sáp nhập xã Phù Lỗ vào thị trấn Phong Châu
	

	05
	Chỉ Thị
	28
	18/8/89
	Tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm xã hội
	

	06
	Quyết định
	799
	21/11/89
	Phát động đấu tranh phòng chống tội phạm
	

	07
	Chỉ Thị
	25
	12/7/90
	Vận động người phạm tội ra tự thú
	

	08
	Chỉ Thị
	117
	15/3/91
	Về một số chủ trương, biện pháp lớn về chính sách miền núi
	

	09
	Chỉ Thị
	15
	1/4/91
	Chỉ đạo phòng chống bệnh bướu cổ
	Chỉ đạo 

	10
	Chỉ Thị
	402
	6/5/92
	Phân cấp công tác tổ chức và cán bộ khu vực hành chính sự nghiệp
	

	11
	"
	17
	29/5/92
	Về tổ chức thực hiện thiết lập hệ thống bản đồ địa giới hành chính
	

	12
	"
	33
	16/9/92
	V/v Tăng cường luyện tập kế hoạch A2 phòng chống gây rối bạo loạn
	

	13
	Quyết định
	01
	2/1/93
	V/v Ban hành quy định về tranh thủ vốn viện trợ
	

	14
	"
	398
	15/3/93
	Ban hành mức chất lượng tối thiểu hàng hoá
	

	15
	Chỉ thị
	10
	15/3/93
	Công tác lập sổ bộ thuế nông nghiệp đến hộ
	

	16
	Hành Chính
	546
	15/5/93
	Hướng dẫn thực hiện chương trình giao thông nông thôn
	

	17
	Quyết định 
	775
	7/6/93
	Quy định đầu tư chống xuống cấp cho ngành giáo dục
	

	18
	Quyết định
	827
	21/6/93
	Quản lý hoạt động báo chí của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	

	19
	Chỉ Thị
	36
	19/10/93
	Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ và kiểm dịch các sản phẩm súc sản
	

	20
	Thông báo
	98
	13/12/93
	V/v Giải quyết những tồn tại về đất thổ cư của TP Việt Trì trước khi thực hiện giá mới theo Nghị định 80/CP của Chính phủ
	

	21
	Chỉ thị
	02
	17/1/94
	Quản lý bảo vệ rừng
	


	22
	Quyết định
	156
	      7/2/94
	Ban hành giá lâm sản, cơ sở thu thuế tài nguyên
	

	23
	Quyết định
	199
	28/2/94
	Về Lệ phí của Đoàn Luật sư
	

	24
	Thông báo
	14
	3/3/94
	Thống báo Nghị quyết của UBND tỉnh về phát triển đô thị Việt Trì và đề án phát triển du lịch
	

	25
	"
	207
	4/3/94
	Bổ sung Quyết định 156 về giá lâm sản tính thuế tài nguyên
	

	26
	Chỉ thị 
	05
	10/3/94
	V/v Triển khai Pháp lệnh bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
	

	27
	Quyết định 
	345
	2/4/94
	Quy định bảo vệ khu di tích Đền Hùng
	

	28
	"
	552
	21/5/94
	Ban hành về trình tự lập và xét duyện Luận chứng kinh tế kỹ thuật
	

	29
	Hành chính 
	781
	1/6/94
	Thủ tục, trình tự thu tiền giao quyền sử dụng đất và cho thuê đất
	

	30
	Quyết định
	623
	6/6/94
	Ban hành quy định quản lý, lưu hành, sử dụng xe cơ giới nhỏ trên đường bộ toàn tỉnh
	

	31
	"
	1089
	11/8/94
	Ban hành tạm thời đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng trong xây dựng cơ bản
	

	32
	"
	1132
	18/8/94
	Ban hành quy chế về tổ chức lễ hội Đền Hùng
	

	33
	"
	1277
	17/9/94
	V/v Cho thuê thời hạn 5 năm làm khu bãi chứa vật liệu cát sỏi
	

	34
	Hành Chính
	1423
	23/9/94
	Xử lý những trường hợp giải quyết đất ở không đúng với thông báo số 98/TB của UBND tỉnh
	

	35
	Chỉ thị
	21
	3/11/94
	V/v Thực hiện chế độ thu bảo hiểm xã hội và các khoản nộp ngân sách năm 1994
	

	36
	Quyết định
	1931
	13/12/94
	Ban hành quy chế và tổ chức quản lý các lớp đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công nhân viên chức
	

	37
	"
	347
	8/3/95
	Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng bán nhà ở thuốc sở hữu Nhà nước cấp tỉnh
	

	38
	"
	391
	15/3/95
	Ban hành qui trình phòng cháy chữa cháy
	

	39
	Chỉ Thị
	13
	6/4/95
	Triển khai chủ trương vay vốn ưu đãi hộ nghèo ở nông thôn
	

	40
	Chỉ Thị
	27
	24/6/95
	Chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các lớp đầu cấp phổ thông, viẹc tổ chức thi và cấp chứng chỉ của các lớp tin học ngoại ngữ dạy nghề trên địa bàn tỉnh
	

	41
	Quyết định
	1091
	27/6/95
	Về sử dụng và quản lý tiền sử dụng đất
	

	42
	"
	1159
	3/7/95
	Quy định mức giá cát, sỏi khai thác trên sông lô để làm căn cứ tính thuế tài nguyên
	

	43
	"
	1244
	15/7/95
	Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất quy định tại Điều 1 QĐ 1091 ngày 27/6/95 về quản lý và sử dụng tiền sử dụng đất
	

	44
	Quyết định
	1498
	16/8/95
	Cho phép các xã được chọn thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân
	

	45
	"
	1621
	25/8/95
	Quy định giá cho thuê phòng nghỉ tại các khu du lịch và khách sạn trong tỉnh ban hành quy định chế độ đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi, giáo viên và học sinh trường chuyên, giáo viên công tác tại miền núi và chính sách đối với giáo viên có trình độ cao về công tác tại tỉnh
	

	46
	"
	1623
	25/8/95
	Triển khai thực hiện Quyết định 52/QĐ-BNV ngày 16/8/95 về nâng cấp cao hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ dân phố
	

	47
	Chỉ thị 
	31
	22/9/95
	Tiếp tục giải phóng hành lang an toàn cho đê
	

	48
	"
	32
	26/9/95
	V/v Tổ chức thi tuyển vào cơ quan hành chính
	

	49
	Quyết định
	1840
	29/9/95
	Về tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ
	

	50
	Chỉ Thị
	38
	6/11/95
	Quy định giá tính thuế tài nguyên quặng Pi rít nguyên khai Thanh Sơn - Vĩnh phú
	

	51
	Quyết định
	1928
	10/10/95
	Nghiêm cấm các hoạt động trái phép của nhóm người tự xưng là đoàn 18 Phú Thọ
	

	52
	"
	2271
	23/11/95
	Quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	

	53
	"
	2277
	24/11/95
	Triển khai thực hiện Thông tư số 23/TTLN về chế độ công tác đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong trong trường học
	

	54
	Hành chính
	255
	13/2/96
	
	

	55
	Chỉ thị
	08
	30/3/96
	V/v Cấm nhập trái phép, nuôi, lưu thông, sử dụng côn trùng lạ ở Vĩnh Phú
	

	56
	Hành chính
	524
	3/4/96
	Triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú
	

	57
	Quyết định
	1018
	30/5/96
	Quy định mức thu phí vệ sinh
	

	58
	"
	1160
	19/6/96
	Ban hành bản quy định cụ thể một số điểm Nghị định 88/CP và Nghị định 60/CP về quản lý đất ở, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở tại đô thị
	

	59
	"
	1161
	19/6/96
	Quy định một số điểm về quản lý việc mua, bán, kinh doanh nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất ở
	

	60
	Chỉ thị
	21
	22/6/96
	Tăng cường các biện pháp thực hiện phòng cháy, chữa cháy
	

	61
	Hành chính 
	1154
	22/6/96
	V/v Điều chỉnh giá viện phí
	

	62
	Quyết định
	735
	29/6/96
	Quy định về chế độ cho cán bộ đi học
	

	63
	"
	1829
	14/9/96
	Ban hành qui chế thi tuyển viên chức vào các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
	

	64
	Quyết định
	2037
	8/10/96
	Ban hành quy định về quản lý biên chế, quản lý quỹ tiền lương thuộc khu vực hành chính sự nghiệp
	

	65
	Chỉ thị
	40
	8/11/96
	Chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý hộ tịch
	


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 1/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/1999 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

	STT
	Hình thức tên văn bản
	Số VB
	Ngày, tháng, năm VB
	NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Hành chính
	20
	13/1/1997
	V/v Triển khai thực hiện Thông tư 03/BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn đăng ký, cấp biển số xe cơ giới
	

	02
	"
	96
	27/1/97
	V/v Tăng cường quản lý khai thác nguyên liệu giấy và lâm sản
	

	03
	"
	1028
	9/7/97
	V/v triển khai Pháp lệnh dân quân tự vệ
	

	04
	"
	1225
	21/8/97
	V/v Thẩm định dự án thiết kế dự toán công trình điện
	

	05
	"
	1037
	21/8/97
	V/v Xây dựng mô hình mẫu về quản lý bảo vệ rừngThẩm định dự án thiết kế dự toán công trình điện
	

	06
	"
	1533
	19/9/97
	V/v Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản
	

	07
	"
	1910
	11/11/97
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh K14, kỳ họp thứ 3 về việc thực hiện cuộc vận động gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá xã, phường, thị trấn văn hoá (năm 1997 - 2000)
	

	08
	"
	1932
	15/11/97
	V/v đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư
	

	09
	"
	2017
	13/12/97
	V/v Giải quyết một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị
	

	10
	"
	273
	28/2/98
	V/v Quản lý khai thác kinh doanh gỗ trụ mỏ
	

	11
	"
	360
	15/3/98
	V/v Tăng cường củng cố bộ máy thanh tra các huyện các ngành trong tỉnh
	

	12
	"
	482
	1/4/98
	V/v Giữ nguyên hiện trạng các trường CNKT dạy nghề
	

	13
	Hành chính
	1049
	1/6/1998
	V/v Phân cấp cho Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội ký một số công tác thương binh liệt sỹ
	

	14
	Kế hoạch
	1326
	7/7/1998
	V/v Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp từ các ô thửa nhỏ phân tán thành các ô thửa lớn liền nhau liền khoảnh
	

	15
	Kế hoạch
	1347
	11/7/98
	Kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược dân số - KHHGĐ
	

	16
	Hành chính
	
	1998
	V/v xét ưu đãi thuế và tài chính cho các hợp tác xã đã chuyển đổi
	

	17
	"
	1498
	3/8/1998
	Phương án tổng thể tiếp tục sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Phú Thọ
	

	18
	"
	292
	13/2/99
	V/v điều chỉnh tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ lệ thu nhập chịu thuế
	

	19
	"
	357
	4/3/99
	V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu các dự án khoa học công nghệ
	

	20
	"
	367
	6/3/99
	V/v hướng dẫn cơ chế giao và quản lý cung ứng hàng hoá
	

	21
	"
	470
	23/3/99
	V/v Giao nhiệm vụ thường trực Ban điều hành chương trình 135
	

	22
	"
	528
	29/3/99
	V/v quản lý khu di tích Đề Hùng
	

	23
	"
	529
	29/3/99
	Hướng dẫn triển khai công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng thi công các hạng mục thuộc dự án cấp nước Việt Trì và cải thiện điều kiện về vệ sinh đô thị
	

	24
	"
	740
	27/4/99
	V/v Sử dụng kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo xoá đói giải nghèo
	

	25
	"
	936
	26/5/99
	Công nhận ban quả lý công trình núi Vặn
	

	26
	"
	1126
	11/6/99
	V/v Hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư và XD công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 theo Thông tư số 416/1999/TTLT
	

	27
	"
	1184
	22/6/99
	V/v Triển khai thực hiện chương trình 5 triệu ha
	

	28
	"
	1212
	25/6/99
	V/v tăng cường phòng chống sốt rét
	

	29
	"
	1438
	21/7/1999
	V/v công tác quản lý việc đi lại của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	

	30
	"
	1506
	31/7/99
	V/v Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dịch vụ ngoài bệnh viên tỉnh
	

	31
	"
	1648
	17/8/99
	V/v quản lý đầu tư hệ thống đô thị Việt Trì
	

	32
	"
	1675
	19/8/99
	V/v quy định trang bị sử dụng điện thoại di động
	

	33
	"
	1853
	8/9/99
	V/v phân công thẩm định thiết kế tổng dự toán công trình đầu tư xây dựng
	

	34
	"
	1958
	20/9/99
	Kê hoạch tổ chức triển khai hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở nông thôn nhằm thực hiện Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg (1/7/1999) của Thủ tướng Chính phủ
	

	35
	"
	1960
	20/9/99
	V/v hoàn  chỉnh phương án kiên cố hoá kênh mương
	

	36
	"
	2182
	14/10/99
	V/v phân công giúp đỡ 31 xã đặc biệt khó khăn
	

	37
	"
	2242
	21/10/99
	V/v hỗ trợ và sử dụng xi măng địa phương cho kiên cố hoá kênh mương
	

	38
	Hành chính
	2402
	4/11/99
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn về sự án trồng 5 triệu ha rừng
	

	39
	"
	2808
	14/12/99
	V/v triển khai thực hiện chế độ BCK
	


